
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số No28D1, khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TSUKI VINA

0107709920

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất;
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;

4669

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, đường thủy, bến 
cảng, các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa, cống.., 
đập và đê. Xây dựng đường hầm. Các công trình thể thao ngoài 
trời;

4290

10. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

11. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TSUKI VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TSUKI VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TSUKI VINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác; 

- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác; 
- Sản xuất mực vẽ và in; 
- Sản xuất diêm; 
- Sản xuất hương các loại… 

2029

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, đóng cọc, thử độ ẩm 
và các công việc thử nước; chống ẩm các tòa nhà, chôn chân 
trụ, dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, uốn thép, xây gạch 
và đặt đá; lợp mái bao phủ tòa nhà; dỡ bỏ ống khói và các nồi 
hơi công nghiệp; các công việc dưới bề mặt; xây dựng bể bơi 
ngoài trời; thuê cần trục có người điều khiển;

4390

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dung cho vui chơi giải trí;

4329
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4.850.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO 
THANH 
TUẤN

Thôn Thanh Oai, Xã 
Hữu Hoà, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.667.500.000 55,000 013012142

2 NGUYỄN 
THỊ 
NGUYỆT 

Thôn Thanh Oai, Xã 
Hữu Hoà, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.182.500.000 45,000 013012144

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng, gạch 
xây, ngói, cát, đá, sỏi; kính xây dựng, sơn, véc ni; gạch ốp lát 
và thiết bị vệ sinh; bán lẻ đồ ngũ kim; ống nối, khớp nối và chi 
tiết lắp ghép; bán lẻ dụng cụ cầm tay như búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác;

4752

23. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng, 
gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi; kính xây dựng, sơn, véc ni; gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; bán buôn đồ ngũ kim; ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép; bán buôn dụng cụ cầm tay như búa, 
cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác;

4663(Chính)

25. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013012144
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ

27/11/1979 Kinh Việt Nam

25/12/2010 Công an Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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